TUẦN 2
TIẾT 3_4: LẠI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
I. Thí nghiệm của Menđen
1. Đối tượng: Cây đậu Hà lan 
2. Thí nghiệm:
- Ptc: Hoa đỏ x Hoa trắng 
- F1: 100% hoa đỏ (hoa đỏ là tính trạng trội – biểu hiện ngay ở F1
- Cho F1 tự thụ phấn.
- F2: 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng (hoa trắng là tính trạng lặn - đến F, mới được biểu hiện). 
3. Nhận xét: 
- Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì:
- F1, đồng tính, chỉ biểu hiện tính trạng trội của bố hoặc mẹ.
- F2, phân tính theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
Thay đổi vai trò làm bố, mẹ thì kết quả cũng không thay đổi  bố mẹ có vai trò như nhau trong sự di truyền tính trạng..
4. Giải thích thí nghiệm bằng sơ đồ lai: 
* Quy ước gen:
A: hoa đỏ
a: hoa trắng 
* Xác định kiểu gen của P:
- Hoa đỏ thuần chủng: AA.
- Hoa trắng thuần chủng: aa 
* Sơ đồ lai:
P: AA (Hoa đỏ) x aa (Hoa trắng) 
Gp:   A 	        a
F1          Aa (100% hoa đỏ) 
F1 x F1: Aa (Hoa đỏ) x Aa (Hoa trắng) 
GF1:     A,a                   A,a
F2        AA: Aa: Aa: aa 
* Kết quả của F2:
- Tỉ lệ KG: 25% AA: 50%Aa: 25%aa
- Tỉ lệ KH: 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng. 
II. Nội dung của quy luật phân li: 
Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. III. Ý nghĩa của quy luật phân li: Xác định tính trạng trội, tính trạng lặn để ứng dụng trong chọn giống (tập trung các gen trội có lợi về cùng 1 kiểu gen nhằm tạo giống mới có năng suất cao).
 III. Lại phân tích
1. Khái niệm: Là phép lại giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định KG với cá thể mang tính trạng lặn tương ứng. 
- Nếu F, đồng tính – Cá thể mang tính trạng trội có KG đồng hợp trội (AA).
P: AA (hoa đỏ) x aa (hoa trắng) 
Gp: A                  a 
F1: Aa (100% hoa đỏ)
 - Nếu Fi phân tính + Cá thể mang tính trạng trội có KG dị hợp (Aa).
P: Aa (hoa đỏ) x aa (hoa trắng) 
Gp: A, a              a
F1: Aa : aa (50% hoa đỏ : 50% hoa trắng) 
2. Ý nghĩa của lai phân tích: Để kiểm tra độ thuần chủng của giống.

